Ngày 16/8/2018
SINH HOẠT CHUYÊN MÔN TOÀN TRƯỜNG
Nội dung: HỌC LẠI CÁCH RA ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ 
THEO TT22/2016/TT-BGDĐT
-----------

I. Quy trình ra đề kiểm tra: 

1. Thiết kế khung ma trận cho mỗi đề kiểm tra: Theo mẫu sau
	Mạch kiến thức,
 kĩ năng
	Các mức độ nhận thức
	Tổng

	
	Mức 1 
(nhận biết)
	Mức 2
 (thông hiểu)
	Mức 3
 (vận dụng)
	Mức 4 
(VD nâng cao)
	

	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL

	Số học: Tỉ số phần trăm
	Số câu
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	1
	1

	
	Số điểm
	1.0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.0
	1.0
	1.0

	
	Câu số 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10
	 
	 

	Yếu tố hình học: Nhận dạng, tính diện tích, thể tích một số hình đã học. Thu thập và xử lý thông tin từ biểu đồ hình quạt.
	Số câu
	1
	 
	1
	 
	1
	1
	1
	 
	4
	1

	
	Số điểm
	1.0
	 
	1.0
	 
	1.0
	1.0
	1.0
	 
	4.0
	1.0

	
	Câu số 
	2
	
	4
	
	6
	7
	9
	
	
	

	Giải toán có lời văn: Giải toán liên quan đến tỉ số phần trăm.
	Số câu
	 
	 
	2
	 
	1
	 
	 
	 
	3
	 

	
	Số điểm
	 
	 
	2.0
	 
	1.0
	 
	 
	 
	3.0
	 

	
	Câu số 
	 
	 
	3,5
	 
	8
	 
	 
	 
	 
	 

	Tổng số câu
	2
	 
	3
	 
	2
	1
	1
	1
	8
	2

	Tổng số điểm
	2.0
	3.0
	3.0
	2.0
	10.0


* Các bước cơ bản thiết kế ma trận đề kiểm tra:

- Bước 1: Liệt kê các nội dung/chủ đề/mạch kiến thức và kĩ năng cần kiểm tra.

- Bước 2: Viết các chuẩn cần đánh giá đối với mỗi mức độ nhận thức.

- Bước 3: Xác định tỉ lệ %, số điểm, số câu cho mỗi mạch kiến thức.

- Bước 4: Tính tổng số điểm, số câu hỏi cho mỗi mạch kiến thức và mỗi mức độ.

- Bước 5: Rà soát lại ma trận và chỉnh sửa nếu thấy cần thiết.

2. Ra đề kiểm tra theo 4 mức độ quy định tại Thông tư 22. 
2.1. Mức độ 1 (Nhận biết)

- Nhận biết được định nghĩa là sự nhớ, thuộc lòng, nhận biết được và có thể tái hiện lại các dữ liệu, các sự vi ệc đã biết hoặc đã được học. Nhận biết có thể được hiểu là học sinh nêu hoặc nhận ra các khái niệm, nội dung, vấn đề đã học khi được yêu cầu. (Tóm lại HS nhận thức được những kiến thức đã nêu trong SGK).

- Các từ thường dùng trong câu hỏi: Kể, liệt kê, xác định, viết, tìm, ...

(VD: Kể tên các nhân vật...; Lập biểu đồ thể hiện...; Viết các chữ số...; Ai là người...; Có bao nhiêu...; Trình bày sự kiện...).
2.2. Mức độ 2 (Thông hiểu)
- Thông hiểu được định nghĩa là khả năng nắm bắt được ý nghĩa của tài liệu. Học sinh hiểu các khái niệm cơ bản, có khả năng giải thích, diễn đạt được kiến thức đã  học theo ý hiểu của mình và có thể sử dụng khi câu hỏi được đặt ra tương tự hoặc gần với các ví dụ học sinh đã được học trên lớp.
- Các từ thường dùng trong câu hỏi: Giải thích, diễn giải, phân biệt, dự đoán, hẳng định lại, so sánh, mô tả, ...
(VD: Em nghĩ điều gì có thể xảy ra ...; Theo em ý tưởng chính của tác giả là gì; Em hãy giải thích...; Em có thể phân biệt...; So sánh......).
2.3. Mức độ 3 (Vận dụng)

Mức độ 3 là biết vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học để giải quyết những vấn đề quen thuộc tương tự trong học tập, cuộc sống. Học sinh vượt qua cấp độ hiểu đơn thuần và có thể sử dụng, xử lý các khái niệm của chủ đề trong các tình huống tương tự nhưng không hoàn toàn giống như tình huống đã gặp trên lớp. 
- Các từ thường dùng trong câu hỏi: Giải quyết, thể hiện, sử dụng, làm rõ,, hoàn thiện, xem xét, làm sáng tỏ, ...
(VD: Em có thể áp dụng phương pháp hoặc kĩ thuật nào để xử lý...; Từ thông tin được cung cấp, em có thể xây dựng một biểu đồ...; Em rút ra bài học gì ...).
2.4. Mức độ 4 (Vận dụng nâng cao)
Học sinh có khả năng sử dụng các khái niệm cơ bản để giải quyết một vấn đề mới hoặc không quen thuộc chưa từng được học hoặc trải nghiệm trước đây, nhưng có thể giải quyết bằng các kỹ năng và kiến thức đã được dạy ở mức độ tương đương. 
- Các từ thường dùng trong câu hỏi: Tạo ra, phát hiện ra, soạn thảo, dự báo, lập kế hoạch, xây dựng, tưởng tượng, đề xuất, ...
(VD: Em có giải pháp nào....; Em sẽ xử lý thế nào...; Điều gì sẽ xảy ra nếu...; Em nghĩ có bao nhiêu cách...; Em có đề xuất gì...).

* Căn cứ vào chuẩn kiến thức, kĩ năng của chương trình tiểu học:
- Kiến thức nào trong chuẩn ghi là biết được thì xác định ở mức độ “nhận biết”.

- Kiến thức nào trong chuẩn ghi là hiểu được nhưng chỉ yêu cầu nêu, kể lại, nói ra ... ở mức độ nhớ, thuộc các kiến thức trong SGK thì vẫn xác định ở mức độ “nhận biết”.
- Kiến thức nào trong chuẩn ghi là hiểu được và có yêu cầu giải thích, phân biệt, so sánh,... thì xác định ở mức độ “thông hiểu”.
- Kiến thức nào trong chuẩn ghi ở phần kĩ năng thì xác định là mức độ “vận dụng”.

- Những kiến thức, kĩ năng kết hợp giữa phần hiểu được và phần kĩ năng thiết kế, xây dựng thì được xác định ở mức độ “vận dụng nâng cao”.

II. Định hướng một số nội dung khi ra đề kiểm tra:

1. Môn Toán:

- Nội dung KT: Theo chuẩn kiến thức kĩ năng ở từng thời điểm đối với từng khối lớp.

- Thời lượng KT: Từ 35 - 40 phút tùy theo từng thời điểm và từng khối lớp. (VD lớp 1 khoảng 35 phút, lớp 2 - 5 khoảng 40 phút).

- Số lượng câu hỏi: Khoảng 10 câu theo thứ tự từ 1 đến 10, không cần chia thành 2 mục Trắc nghiệm và Tự luận.

- Tỉ lệ Trắc nghiệm - Tự luận: TN khoảng 80% (tương ứng 8 câu); TL khoảng 20% (tương ứng 2 câu). Phân phối mỗi câu hỏi khoảng 1 điểm.
- Tỉ lệ % các mức: Mức 1: khoảng 20% (hoặc 30%). Mức 2: khoảng 30%. Mức 3: khoảng 30%. Mức 4: khoảng 20% (hoặc 10%) tùy theo từng khối lớp và từng thời điểm.
2. Môn Tiếng Việt: Bao gồm 2 bài kiểm tra Đọc (10 điểm) và Viết (10 điểm). Điểm TV là điểm trung bình cộng của 2 bài KT Đọc và Viết (làm tròn 0,5 thành 1).
+ Bài kiểm tra Đọc gồm 2 phần: Đọc thành tiếng và Đọc hiểu.

· Phần KT Đọc thành tiếng do GV kết hợp kiểm tra trong các tiết Ôn tập giữa hoặc cuối học kì. Nội dung KT là 1 đoạn văn có trong SGK hoặc ngoài SGK. (Đọc và trả lời 1 câu hỏi về nội dung đoạn đọc).
· Đọc hiểu: Lấy văn bản ngoài bài. Các câu hỏi đưa ra liên quan đến nội dung bài đọc, kết hợp kiểm tra kiến thức về Luyện từ và câu. 
* Dạng câu hỏi dùng trong đề kiểm tra gồm: 

. Câu hỏi TNKQ 4 phương án trả lời để học sinh chọn 1 phương án, câu hỏi yêu cầu điền ngắn (một từ hoặc cụm từ, dấu câu vào chỗ trống), câu hỏi nối cặp đôi, câu hỏi Đúng – Sai phức hợp, ...
. Câu hỏi tự luận là loại câu hỏi yêu cầu HS tự hình thành câu trả lời bao gồm một hoặc một số ít câu dùng để nêu ý kiến cá nhân, ý kiến giải thích ngắn về một chi tiết trong bài đọc, trình bày cách phân loại hoặc sắp xếp ý trong bài đọc theo yêu cầu, viết câu có các hiện tượng từ vựng, ngữ pháp đã học …
+ Bài kiểm tra Viết: Gồm Viết chính tả và Tập làm văn
* Hướng dẫn cụ thể với từng khối lớp: Giai đoạn cuối học kì II
LỚP 1: 
+ Đọc thành tiếng: 7 điểm
· Độ dài văn bản: Theo chuẩn KT-KN.
· Tốc độ đọc đạt yêu cầu của HS: Tổi thiểu 30 tiếng/phút.
+ Đọc hiểu: 3 điểm

· Thời gian làm bài: Khoảng 35 - 40 phút.

· Độ dài văn bản: 80 - 100 chữ.
· Phân bố nội dung kiểm tra ở từng mức: Mức 1 khoảng 40%; Mức 2 khoảng 40%; Mức 3 khoảng 20%; Mức 4: 0%  (Mức 4 có thể có nhưng không quá 10%). 

+ Viết chính tả: 7 điểm (Chính tả Nghe - viết)
· Văn bản dài khoảng 30 chữ.

· Thời gian viết: Khoảng 15 phút.
+ Kiểm tra về kiến thức (BT): 3 điểm (Nội dung về: Luật chính tả; nhận biết dấu câu trong bài chính tả; hiểu nghĩa từ hoặc phát triển vốn từ thuộc chủ đề quen thuộc về bản thân, trường học, gia đình, thiên nhiên đất nước).

LỚP 2, 3:
+ Đọc thành tiếng: 4 điểm

· Độ dài văn bản: Theo chuẩn KT-KN.

+ Đọc hiểu: 6 điểm. Kiểm tra về 2 nội dung:
· Đọc hiểu văn bản (những câu hỏi liên quan đến nội dung bài đọc): 4/6 điểm.
· Kiến thức Tiếng Việt (những câu hỏi liên quan đến LTVC): 2/6 điểm.

· Phân bố nội dung kiểm tra ở từng mức: 
              Mức 1 khoảng 20%; Mức 2 khoảng 30%; Mức 3 khoảng 30%; Mức 4: 20%.

· Thời gian làm bài: Khoảng 35 - 40 phút.

+ Viết chính tả: 4 điểm

· Văn bản dài khoảng 60 - 70 chữ.

· Thời gian viết: Khoảng 15 phút.

+ TLV (Thời gian khoảng 30 phút): 6 điểm, chia ra:
· Nội dung (ý): 3 điểm

· Kĩ năng: 3 điểm (Bao gồm kĩ năng viết chữ, viết đúng chính tả; Kĩ năng dùng từ, đặt câu; Sự sáng tạo,...).
LỚP 4, 5:
+ Đọc thành tiếng: 3 điểm

· Độ dài văn bản: Theo chuẩn KT-KN.

+ Đọc hiểu: 7 điểm. Kiểm tra về 2 nội dung:

· Đọc hiểu văn bản (những câu hỏi liên quan đến nội dung bài đọc): 4/7 điểm.

· Kiến thức Tiếng Việt (những câu hỏi liên quan đến LTVC): 3/7 điểm.

· Phân bố nội dung kiểm tra ở từng mức: 

              Mức 1 khoảng 20%; Mức 2 khoảng 20%; Mức 3 khoảng 30%; Mức 4: 30%.

· Thời gian làm bài: Khoảng 35 - 40 phút.

+ Viết chính tả: 2 điểm

· Văn bản dài khoảng 80 - 100 chữ.

· Thời gian viết: Khoảng 15 - 20 phút.

+ TLV: 8 điểm. Thời gian viết khoảng 35 phút.
* Ví dụ về ma trận đề kiểm tra:
	MA TRẬN ĐỀ KTĐK GIỮA KÌ II - MÔN TOÁN - LỚP 5

	Mạch kiến thức,
 kĩ năng
	Các mức độ nhận thức
	Tổng

	
	Mức 1 
(nhận biết)
	Mức 2
 (thông hiểu)
	Mức 3
 (vận dụng)
	Mức 4 
(VD nâng cao)
	

	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL

	Số học: Tỉ số phần trăm
	Số câu
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	1
	1

	
	Số điểm
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	1
	1

	
	Câu số 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10
	 
	 

	Yếu tố hình học: Nhận dạng, tính diện tích, thể tích một số hình đã học. Thu thập và xử lý thông tin từ biểu đồ hình quạt.
	Số câu
	1
	 
	1
	 
	1
	1
	1
	 
	4
	1

	
	Số điểm
	1
	 
	1
	 
	1
	1
	1
	 
	4
	1

	
	Câu số 
	2
	 
	4
	 
	6
	7
	9
	 
	 
	 

	Giải toán có lời văn: Giải toán liên quan đến tỉ số phần trăm.
	Số câu
	 
	 
	2
	 
	1
	 
	 
	 
	3
	 

	
	Số điểm
	 
	 
	2
	 
	1
	 
	 
	 
	3
	 

	
	Câu số 
	 
	 
	3,5
	 
	8
	 
	 
	 
	 
	 

	Tổng số câu
	2
	 
	3
	 
	2
	1
	1
	1
	8
	2

	Tổng số điểm
	2

	3
	3
	2
	10


* Ví dụ đề kiểm tra theo ma trận:
	BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KỲ GIỮA HỌC KỲ II
Môn TOÁN - Lớp 5

Thời gian 40 phút


	Điểm


	Nhận xét của GV chấm


Câu 1. (1 điểm): Điền số thích hợp vào chỗ chấm:


Số thập phân 0,57 viết dưới dạng tỉ số phần trăm là: ...................

Câu 2. (1 điểm) Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

	Số hình thang có trong hình bên là:

4 hình

5 hình

9 hình
	


Câu 3. (1 điểm) Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

Tỉ số phần trăm của 15 và 60 là ...................
Câu 4. (1 điểm) Khoanh vào chữ đặt trước đáp án đúng:
Một hình tam giác có độ dài đáy là  eq \s\don1(\f(5,2)) dm, chiều cao là  eq \s\don1(\f(3,2)) dm. Diện tích của hình tam giác đó là: 

 
A.   eq \s\don1(\f(15,2)) dm2



   B.  eq \s\don1(\f(15,4)) dm2                                                  C.   eq \s\don1(\f(15,8)) dm2
Câu 5. (1 điểm) Khoanh vào chữ đặt trước đáp án đúng:
     15% của 320kg là: 

 
A. 48   



   B. 48kg                                                       C. 21,33kg

Câu 6. (1 điểm) Khoanh vào chữ đặt trước đáp án đúng:

	            Hình bên là kết quả điều tra về sự ưa thích các loại màu sắc của 120 học sinh. Số học sinh thích màu tím là:

                       A. 18 bạn

B. 35 bạn

C. 800 bạn
	


Câu 7. (1 điểm) Người ta làm một cái hộp (không có nắp) bằng tôn dạng hình lập phương có cạnh 2,5dm. Tính diện tích tôn cần dùng để làm hộp (không tính mép dán)?
                                                           Bài giải
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

Câu 8. (1 điểm) Viết tiếp vào chỗ chấm để được câu trả lời đúng:


Lớp 5A có 35 học sinh, trong đó số học sinh nữ chiếm 40%. Số học sinh nam của lớp đó là ................................

Câu 9. (1 điểm) Một bể nước dài 2m; rộng 1,6m; sâu 0,8m. Hiện bể đang chứa eq \s\don1(\f(3,4)) nước. Số nước cần phải đổ thêm vào để đầy bể là: 

 
A. 64l   



  B. 640l                                                      C. 6400l
Câu 10. (1 điểm) 

Viết phân số sau thành tỉ số phần trăm (theo cách thuận tiện nhất)







 eq \s\don1(\f(141414,252525)) 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
	Giáo viên coi, chấm .....................................................................


H​​​ƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KỲ GIỮA HỌC KỲ II
Môn TOÁN 5 

---------

Câu 1. (1 điểm): Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: 57%
Câu 2. (1 điểm) Số hình thang có trong hình là:
	                          4 hình

5 hình

9 hình
	


Câu 3. (1 điểm) Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: 25%

Câu 4. (1 điểm) Đáp án C
      HS khoanh sai hoặc khoanh từ 2 đáp án trở lên: Không cho điểm.
Câu 5. (1 điểm) Đáp án B
      HS khoanh sai hoặc khoanh từ 2 đáp án trở lên: Không cho điểm.
Câu 6. (1 điểm) Đáp án A
      HS khoanh sai hoặc khoanh từ 2 đáp án trở lên: Không cho điểm.
Câu 7. (1 điểm) 

· Tính được diện tích một mặt của hình lập phương: 0,5 điểm
· Tính được diện tích tôn cần dùng để làm hộp: 0,5 điểm
Câu 8. (1 điểm) Câu trả lời đúng là:


Số học sinh nam của lớp đó là 21 bạn (hoặc 21 học sinh).

Câu 9. (1 điểm) Đáp án B
      HS khoanh sai hoặc khoanh từ 2 đáp án trở lên: Không cho điểm.
Câu 10. (1 điểm) 

eq \s\don1(\f(141414,252525))  =  eq \s\don1(\f(14x10101,25x10101)) =  eq \s\don1(\f(14,25)) = eq \s\don1(\f(56,100))  = 56%

* Lưu ý: Khi chấm bài của HS, có vấn đề gì nảy sinh chưa nêu trong hướng dẫn thì tổ chuyên môn thống nhất cách cho điểm. Trong các bài làm, HS có thể có các cách diễn đạt khác nhau, nếu đúng thì vẫn cho điểm tối đa.
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